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A. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
	Câu hỏi
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	A
	B
	B
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	B
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	B
	B
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	A
	D
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	D
	A
	C
	A

	9
	A
	D
	D
	A

	10
	C
	B
	D
	B

	11
	B
	D
	B
	C

	12
	C
	C
	A
	C

	13
	ĐSSS
	SSSĐ
	ĐĐSS
	ĐSSS

	14
	ĐSSĐ
	SSĐĐ
	SSĐS
	SĐĐS

	15
	2010
	2010
	2010
	13,1

	16
	65,8
	65,8
	13,1
	2010

	17
	76,4
	13,1
	65,8
	65,8

	18
	13,1
	76,4
	76,4
	76,4


B. TỰ LUẬN( 3 điểm)
1. Vẽ biểu đồ ( 2 điểm)
- Dạng biểu đồ: đường cột kết hợp 
- Vẽ chính xác tỉ lệ trên 2 trục , có tên, chú thích đầy đủ. Không đảm bảo các yếu tố thì trừ 0,25 điểm mỗi yếu tố
2. Nhận xét( 1 điểm)
- Quy mô GDP của Nhật  Bản lớn và tăng nhưng không ổn định( số liệu)-  0,5 điểm
- Tốc độ  tăng trưởng có nhiều biến động ( số liệu) – 0,5 điểm
 Nếu cả 2 ý nhận xét đều không có số liệu thì trừ 0,25 điểm. 
